
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

Tên gói thầu số 01: Mua vật dụng, tư trang cho đối tượng tại Trung tâm Bảo 

trợ xã hội Kiên Giang năm 2026. 

Thuộc Dự toán: Mua vật dụng, tư trang cho đối tượng tại Trung tâm Bảo 

trợ xã hội Kiên Giang năm 2026. 

Nội dung gói thầu: Mua vật dụng, tư trang  

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Kiên Giang. Số 261 Ấp 

Hòa Bình, Xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang. 

Nguồn vốn: Nguồn đảm bảo xã hội không giao tự chủ tại Trung tâm năm 

2026. 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. 

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Thời gian thực hiện: 11 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ 

thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn 

hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện 

khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. 

- Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn 

chế) các nội dung sau: 

+ Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp; 

+ Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa; 

+ Vận chuyển, hướng dẫn sử dụng,… các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu 

cầu của Chủ đầu tư; 

+ Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi 

phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa; 

- Chủng loại hàng hóa: Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ 

chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc 

Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) chương IV của E-HSMT; 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Các hàng hóa chào thầu phải mới 100%, sản xuất 
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năm 2025, nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

Cụ thể: 

+ Hàng hóa cung cấp phải có các đặc tính kỹ thuật, tiêu chí chất lượng đáp 

ứng với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng được nêu trong E- 

HSMT, phải đảm bảo mới 100% (Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và 

vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ 

các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác 

trong hợp đồng). 

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các 

hàng hóa trong suốt thời gian cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện gói thầu trong giai đoạn 

bảo hành và thực hiện chế độ hậu mãi. 

- Bảo hành, bảo trì: 

+ Thời gian bảo hành, bảo trì đối với các hàng hóa tại Mẫu số 01A (webform 

trên Hệ thống) theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

+ Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng; 

+ Toàn bộ những trường hợp hàng hóa hỏng hóc do lỗi sản xuất hoặc chế tạo, 

hàng hoá hoạt động không đúng sẽ được nhà thầu thay thế trong thời gian bảo hành 

và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả các chi phí. 

- Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với hàng hóa và dịch 

vụ cung cấp như: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), 

các thông số kỹ thuật, ... 

- Hàng hóa được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của E-HSMT phải trong 

dạng đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc 

tính kỹ thuật được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, 

chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận nếu không có sự đồng 

ý của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản. 

- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung 

cấp trong trường hợp hàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không 

gián đoạn của toàn bộ hàng hóa. 

- Nghiệm thu bàn giao 

+ Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng. 

    + Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng qui định của 

Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần 

thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc. 
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b. Yêu cầu kỹ thuật cho tiết: 

STT 
Tên hàng hóa, thương 

hiệu 
Chất lượng, thông số kỹ thuật 

1 
Bàn chải chà chân hình 

chữ nhật  

Bàn Chải Chà Chân Nhựa  được làm từ 

chất liệu nhựa cao cấp, không chứa các 

hoạt chất độc hại, không ảnh hưởng đến 

sức khỏe của người sử dụng. KT 12 x 6cm 

2 Bàn chải chà sàn có cán  
Bàn chải chà sàn cán dài. Bàn chải sàn có 

cán block Thành phần nhựa, cán dài 1,2m 

3 Bàn chải chà sắt cán cây  
Bàn chải bằng thép không gỉ, cán bằng 

nhựa PP. KT: 17.5 x 3.8cm 

4 Bàn chải đánh răng  

Bàn chải người lớn long to sạch hiệu quả 

- Thành phần: PBT, nhựa PP, nhựa TPE, 

Nylon 

- Thông số kỹ thuật: Chiều dài bàn chải 

188±1,5 mm 

- Lông tơ siêu mảnh 0.01mm nhẹ nhàng loại 

bỏ mảng bám từ các kẽ rang người lớn 

5 Bao tay bọc tiện dụng  Bao tay bọc tiện dụng 100 cái/hộp 

6 Bình sữa  

Bình sữa  

- Thành phần:  

* Bình: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt - 25 

độ /110 độ c 

* Núm vú silicone độ chịu nhệt: -35 độ c/120 

độ c 

* Nắm vặn: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt 

-25 độ c/110 đô c 

* Nắp đậy polypropylene (pp) -25 độ c/110 

độ c  

- Thể tích bình: 60ml 

7 Bình sữa  

Bình Sữa cổ rộng  

- Thành phần:  

* Bình: polyphenylsulfone (ppsu) độ chịu 

nhiệt -20 độ c/180 độ c 

* Núm vú: silicone độ chịu nhiệt -35 độ c/120 

độ c 

* Nắp vặn: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt -

25 độ c/ 110 độ c 

* Nắp đậy: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt -

25 đô c/110 đô c 

* Tay cằm: polypropylene (pp) độ chịu nhiệt -

25 độ c/110 độ c; thermo plastic rubber độ 

chịu nhiệt -25 độ c/100 độ c. 

- Thể tích bình: 250ml 
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STT 
Tên hàng hóa, thương 

hiệu 
Chất lượng, thông số kỹ thuật 

8 Bộ lau nhà  
Bộ lau nhà 360 độ. Thành phần: nhựa PP, 

inox Pet; Kích thước 46,4 x 26,9 x 29,5cm 

9 Bông lau nhà  
Thành phần: nhựa PP, cotton. KT: chu vi 

bông lau 26cm, khối lượng tịnh: 215g. 

10 Bột thông tắc bồn cầu 

Bột thông cầu  300g 

- Thành phần: Bacillus subtilis >1x10" 

CFU/KG; Bacillus lichenniformis > 1x10" 

CFU/kg. 

- Đóng gói: hộp giấy 

- Khối lượng: 300g 

11 Ca nhựa  

Nhựa PP. KT: (10.5 x 14.1 x 14.2) cm. 

Dung tích 1L. Chịu nhiệt -20 độ đến 100 

độ 

12 Cây gạt nước cán inox  
Cây lùa nước; Thành phần Nhựa; Kích 

thước 140x45x20 (cm) 

13 Cây lau nhà 360 độ 

Cây lau nhà mầm nhựa bông cotton. Thiết 

kế xoay 360 độ thuận tiện lau mọi nơi 

trong nhà như gầm bàn, giường, ghế tủ, 

kệ, ….Cán cây làm bằng inox. Khoá nhựa 

PP tiện ích, dễ sử dụng. Bông lau cotton 

dày, mềm mại. Dài 124cm. Khối lượng 

tịnh: 700g 

14 Cây lau nhà Inox bảng dài  

Thân cây lau dài 150cm, kết cấu xoắn siêu 

nhẹ, ống inox, mâm lau hình chữ nhật, 

bông lau làm bằng chất liệu sợi tổng hợp. 

KT: (60 x 17 x 150) cm, trọng lượng 

907g. 

15 Cây quét trần nhà đa năng  

Cây quét nhà lau trần lau kiếng đa năng 3 

trong 1. Thành phần inox, nhựa PP, ốc vít. 

Mousse, vải. Kích thước chiều dài 3m, 

trọng lượng 470g 

16 Cọ bình sữa silicon  

Dụng cụ súc rửa bình sữa 

- Cây súc bình sữa và núm vú tay xoay 1 

chiều  

 - Thành phần nguyên liệu: thép không rỉ, 

Polypropylene, Nylon 

- Quy cách: 1 cái/ túi nylon  

17 Cọ tẩy colet  

Cọ toilet cao cấp chất liệu nhựa PP, kích 

thước 410 x 85 x 85mm, trọng lượng 

119g. 
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STT 
Tên hàng hóa, thương 

hiệu 
Chất lượng, thông số kỹ thuật 

18 Cước inox nén  

Cước inox nén thành phần thép không rỉ 

410, đặc tính dai, đàn hồi, sắt cạnh dùng 

để đánh bay các vết bẩn, vết cháy và vết 

bám trên các bề mặt cứng như kim loại, 

thủy tinh, sành sứ. 

19 Chổi cỏ hộp nhựa  
Chổi cỏ hộp nhựa. Thành phần bông cỏ, 

kích thước 100-109cm 

20 Chổi cọng dừa 

Chất liệu chổi là từ các cọng dừa trên phần 

lá của cây dừa.  Những cọng dừa được 

chọn lựa kĩ kàng phải thẳng và đều, được 

phơi qua nắng để tạo sự bền chắc và dẻo 

dai cho chổi. 

21 Chổi quét nhựa  
Cán bằng nhựa, lông bàn chải bằng cước. 

KT: 123 x 23 x 3 cm 

22 Dao cạo gâu  
Dao cạo râu  

- Thành phần: nhựa nhiệt dẻo, thép không rỉ, 

chất phủ bề mặt 

23 Dầu gội   

Dầu gội  

Thành phần: Water, sodium laureth sulfate, 

dimethiconol, cocamidopropyl betaine, 

sodium chloride, dimethicone, perfume, 

piroctone olamine, phenoxyethanol, sodium 

salicylate, carbomer, menthol, guar 

hydroxyoropyltrimonium chloride, tea 

dodecylbenzenesulfonate, citric acid, tea - 

sulfate, glycerin, laureth 23, poloxamer 407, 

helianthus annuus (sunflower) seed oil, 

sodium benzoate, laureth-4,peg-4, 

niacinamide, glycine, xabthan gum, 

potassium sorbate.. 

- Khối lượng tịnh: 900g 

- Đóng gói dạng: chai 

24 Dầu gội  

Dầu gội mềm mượt và kháng khuẩn 

- Thành phần: Water, Sodium laureth sulfate, 

dimethiconol, cocamidopropyl betaine, 

perfume, sodium chloride,carbomer, sodium 

benzoate, guar hydroxypropyltrimonium 

chloride, citric acid, tea - 

dodecylbenzenesulfonate, tea-sulfate, 

disodium edta,phenoxylethanol, hydrolyzed 

milk profein, aloe barbadensis leaf juice 

powder, lodopropynyl butylcarbamate. 



6 
 

STT 
Tên hàng hóa, thương 

hiệu 
Chất lượng, thông số kỹ thuật 

- Đóng gói: dạng chai 

- Khối lượng tịnh: 640g 

25 Dầu gội trẻ em  

- Thành phần: water, sodium laureth sulfate, 

cocamidopropyl betaine, whey filtrate 

(lactoserum), peg - 7 glyceryl cocoate, 

disodium laureth sulfosuccinate, glycol 

distearate, perfume... 

- Thể tích thực: 250ml 

- Đóng gói: chai 

26 Dầu khuynh diệp 
Dầu khuynh diệp  

- Thành phần: Eucalyptol 

- Đóng gói: dạng chai/25ml 

27 Dung dịch vệ sinh phụ nữ  

Dung dịch vệ sinh phụ nữ  

Thành phần: Đồng sunfat; tinh dầu bạc hà; 

Acid citric; sulfat. 

- Đóng gói dạng chai/500ml  

28 Gáo cạn lớn nhựa  

Ca nhựa dùng múc nước, chứa đựng thực 

phẩm. Thành phần nhựa PP, hạt màu PP 

không thôi nhiễm màu vào thực phẩm. 

Thông số kỹ thuật : Hàm lượng cadmi ≤ 

100µg/g 

29 Găng tay cao su loại dài  

Bao tay cao su loại dài. Thành phần 99% 

cao su, 1% nhựa PP. KT: dài x rộng: 38 x 

22 cm 

30 Ghế ngồi mini tròn nhựa  

Ghế mini tròn nhựa. Ghế ngồi làm bằng 

100% nhựa PP, kích thước 22,6x13,95 

(cm) 

31 Giá múc canh inox cỡ đại  Inox 201, cán gỗ. KT: 365 x 95mm 

32 Kem đánh răng  

- Thành phần: Calcium Carbonate, Water, 

Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl 

Sulfate, Sodium Monofluorophosphate, 

Flavor, Perlite, Cellulose Gum, Potassium 

Citrate, Sodium Silicate, Sodium Saccharin, 

Benzyl Alcohol, CI 74160, CI 74260 

- Hình Thức dạng kem 

- Kiểu dáng tuýnh hình bầu dục nắp xoay. 

- Khối lượng tịnh 230 g. 

33 
Kéo cắt đa năng (thép 

không gỉ) 

Thép không gỉ, nhựa TPR, PP. KT: 23.4 x 

8.8 cm, độ dày lưỡi kéo: 3mm, trọng 

lượng: 178g. 

34 Kiềm cắt móng  
Kềm cắt móng  

Chất liệu: Thép chuyên dùng S45C, an toàn 

cho người dùng 
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STT 
Tên hàng hóa, thương 

hiệu 
Chất lượng, thông số kỹ thuật 

Kích thước: dài 109(+/-2.0mm); rộng 48(+/-

1.0mm); cao (10.5(+/-0.5mm).  

35 Ky hốt rác nhựa  

Ky hốt rác nhựa cán dài. Ky rác cán cao 

lớn; Thành phần: Nhựa PP/PVC. Kích 

thước 29,9 x 35,5 x 69,5 (cm) 

36 Khăn cotton 
Khăn tắm: thành phần 100% coton, kích 

thước 70cmx140cm, trọng lượng 380g 

37 Khăn ướt baby  

Khăn ướt trẻ em 

- Thành phần: Nước sạch, vải không dệt, 

Propylene glycol, phenoxyethanol, peg-40 

Thông số kỹ thuật: 200mm x 150mm (+/_ 

3%) 

Số lượng: 80 miếng/bịch 

38 Lăn khử mùi  

Lăn khử mùi  

Thành phần: Alcohol, water, aluminum, 

chlorohydrate, propylene, glycol, lawreth - 4, 

PEG - 8, fragrance, olive oil PEG - 7 Esters, 

Hydroxyethylcellulose, sodium, 

metabisulfite,.. 

- Đóng gói: chai. 

- Thể tích thực: 50ml 

39 Lưới rửa chén bốn mùa 

Lưới rửa chén đa năng. Lưới rửa chén 

kích thước 17 x 12 (cm); Chất liệu: Nylon 

100% HDPE nguyên bản;  Công dụng: 

Chùi rửa bát đĩa và các vật dụng nhà bếp 

40 Ly nhựa có quai  

Thành phần: nhựa PP nguyên sinh, dung 

tích 330ml. KT: 81 x 95mm. Trọng lượng: 

89g. 

41 Miếng lót cho trẻ sơ sinh 

Kích thước: Newborn 1, dưới 5kg ( cho trẻ 

dưới 1 tháng)  

Thành phần: Vải không dệt, Hạt siêu thấm, 

PE, Chun, Bông Cellulose, Giấy tráng 

Silicon,  Polyme kết dính, Vitamin E dưỡng 

da  

Số miếng: 108 miếng 

42 Móc nhôm  

móc nhôm phơi quần áo người lớn, vỉ 10 

móc. Móc áo nhôm đai chống trượt; Quy 

cách 44cmx18cm 

43 
Muỗng canh inox cán dài 

loại đặc biệt  

Bịch 5 cái. Thành phần: inox 430. KT: dài 

x rộng: (15.3 x 4.7) cm 

44 Núm vú cổ rộng  Núm vú cổ rộng  
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STT 
Tên hàng hóa, thương 

hiệu 
Chất lượng, thông số kỹ thuật 

- Thành phần: nguyên liệu silicone  

độ chịu nhiệt 120 độ C. 

Kích thước: size S 

Quy cách đóng gói: 2 cái/ vỉ  

45 Núm vú cổ rộng  

Núm vú cổ rộng  

- Thành phần: nguyên liệu silicone  

độ chịu nhiệt 120 độ C. 

Kích thước: size M 

Quy cách đóng gói: 2 cái/ vỉ  

46 Nước giặt  

Nước giặt  

- Thành phần: Sodium liner alkylbenzene; 

sufonate, sodium alkyl ethoxylate sulfate; 

disodium distyrylbiphenyl disulfonate; 

polymer; triethanolamine; Isothiazolinones; 

citric acid; sodium chloride; silicone; chất tạo 

màu, chất thơm, nước 

- Đóng gói: dạng túi 

- Khối lượng tịnh: 4.5kg 

47 Nước lau kiếng  

Nước lau kiếng  

 - Thành phần: Sodium lauryl ether sulfate, 

lsopropyl alcohol, butyl cellosolve solvent, 

fragrance CI 42090, water 

- Thể tích thực: 800ml 

- Đóng gói dạng: chai 

48 Nước lau sàn  

Nước lau sàn hương Quế và cam 

- Thành phần: Alcohol ethoxylate; chất thơm 

(chưa tinh dầu quế (0,38 ppm)); Carbomer; 

sodium hydroxide; lsothiazolinones; tổ hợp 

khuẩn probiotics bacillus; chất tạo màu; nước 

- Khối lượng tịnh: 3,4kg 

- Đóng gói dạng: túi 

49 Nước rửa chén  

Nước rửa chén hương chanh 

Thành phần: Sodium laureth sulfate; 

cocamidopropyl betaine; sodium lauryl 

sulfate; citric acid; sodium sulfate; dmdm 

hydantoin; lsothiazolinones; peg- 45m; chiết 

xuất chanh; chất tạo màu; chất thơm; nước 

khối lượng tịnh: 3,1kg 

- Đóng gói dạng: túi 

50 Nước rửa chén  

Nước rửa chén siêu sạch hương trà 

- Thành phần: nước deion, sodium linear 

alkylbenzene sulfonate, sodium laureth 

sulfate, magnesium sulfate, hydroxyethyl 

cellulose, cocamidopropyl betaine, chất thơm, 
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STT 
Tên hàng hóa, thương 

hiệu 
Chất lượng, thông số kỹ thuật 

tetrasodium edta, vitamin e, dmdm hydantoin, 

methylchloroisthiazolinone, methyli-

sothiazolinone, CI19140,CI42051 

 - Khối lượng tịnh: 3,5kg 

- Đóng gói dạng: chai  

51 Nước rửa tay  

Nước rửa tay bảo vệ vượt trội 
- Thành phần: Water, Sodium Laureth 

Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide MEA, 

Glycol Distearate, Fragrance, Citric Acid, 

Acrylates Copolymer, Sodium Benzoate, 

Hydroxystearic Acid, Tetrasodium EDTA, 

Sodium Hydroxide, Stearic Acid, 

Niacinamide, Sodium Ascorbyl Phosphate, 

Tocopheryl Acetate, Terpineol, Thymol, 

Palmitic Acid, Arachidic Acid, Sodium 

Sulfate, CI 45100 

- Khối lượng tịnh: 400g 

- Đóng gói: dạng túi 

52 
Nước thông cống siêu 

mạnh 

Nước thông cống  

Thành phần: Acid 50%, dạng lỏng. 

Thể tích thực: 1400ml 

Đóng gói dạng chai. 

53 Nhang mũi  

- Thành phần: Meperfluthrin: 0.08% w/w, 

phụ gia: 99,92% w/w.  

- Khối lượng tịnh: 222g. 

- Đóng gói: hộp 10 khoanh 

54 Ổ khóa cửa  

ổ khóa cửa 60mm. Ổ khóa mạ niken kt 

60mm, Có ron ngăn thấm nước, bảo vệ 

khóa không bị rỉ sét. Thành phần: Lõi 

đồng, Thân và móc khóa sắt xi mạ Niken, 

Chìa khóa chất liệu thép xi chrome 

55 Sọt nhựa 
Sọt nhựa quai lớn. Thành phần nhựa PP. 

Kích thước  42.2cmx44.3cm 

56 Tả dán  

- Thành phần: vải không dệt, bông Cellulose, 

hạt siêu thấm, PE-PP, chun, polyme kết đính, 

hương gừng trắng, Vitamin E, chất kháng 

khuẩn. 

- Số lượng: 10 miếng 

- Đóng gói: dạng túi 

- Kích thước vòng bụng: 68cm - 122cm 

57 Tả quần  
- Thành phần: bong bóng 3D, siêu mỏng, 

thoáng khí, hệ thun 4 tác động. 
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STT 
Tên hàng hóa, thương 

hiệu 
Chất lượng, thông số kỹ thuật 

- Số miếng: 104 miếng 

- Đóng gói: dạng gói 

58 Tấm đệm lót  

- Thành Phần: Vải không dệt, hạt siêu thấm, 

bông Cellulose, PE, Giấy, Giấy tráng Silicon, 

Polyme kết dính, Chất kháng khuẩn, Nano 

bạc 

- Số miếng: 10 miếng 

- Kích thước: 42cm x 72cm 

59 
Tấm lau cotton siêu hút bụi 

KT: dài x rộng x cao: 60 x 17 x 5 cm, 

trọng lượng 120g. 

60 Tẩy cầu  

- Thành phần: HCI, Ethoxylated Linear, 

nước, hương liệu, màu 

- Thể tích thực: 900ml 

- Đóng gói: chai 

61 Tẩy quần áo 

Nước tẩy trắng quần áo 

- Thành phần: Aqua, sodium hypochloride, 

sodium hydroxide, fragrance. 

- Khối lượng tịnh: 4 kg 

- Đóng gói: chai 

62 Tô xoắn  
Thành phần: thép không gỉ Sus 201, dùng 

chứa thực phẩm. KT: 16 x 7.8 x 6.5cm 

63 Túi rác  

Túi rác 1 set 3 cuộn. Túi rác thân thiện 

môi trường. Thành phần hạt nhựa HDPE, 

LDPE. hạt tái chế. Kích thước 60cm x 

90cm, trọng lượng: 1kg. 

64 Thau nhôm đại  
Thép không rỉ SUS 201. KT: 44 x 28 x 

10.5 cm 

65 Thau nhựa 
Thau nhựa. Thau nhựa PP, kích thước 

55x18cm. Chịu nhiệt 20độ c đến 100 độ C 

66 Xà bông cục  

Xà bông cục  

- Thành phần: Sodium palmate, water, 

sodium palm kernelate, glycerin, zeolite, 

sodium lauryl sulfate, fragrance, sodium 

chloride, sodium sulfate, lauric acid, 

terpineol, thymol, sodium laureth sulfate, 

niacinamide, sodium ascorbyl  phosphate, 

tocopheryl acetae, pyridoxine HCI, 

phenoxyethanol, ceteareth - 25, lodopropynyl 

butylcarbamate, CI 11680, CI 12490. 

Khối lượng tịnh: 90g 

Đóng gói: hộp 

67 Xịt mũi  
- Thành phần: Khí lỏng, dung môi, hương 

cam chanh tự nhiên, hoạt chất transfluthrin 
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STT 
Tên hàng hóa, thương 

hiệu 
Chất lượng, thông số kỹ thuật 

0.15% w/w, imiprothrin 0.06% w/w, d-

tetramethrin 0.3% w/w, , cypermethrin 0.1% 

w/w 

- Thể tích thực: 600ml 

- Đóng gói: chai 

68 Xô nhựa có nắp 

xô nhựa có nắp 6L. Xô làm bằng nhựa PP 

có nắp, thể tích 6L;  Kích thước 23.7 x 

21.7 x 19.8 (cm) 

69 Xô nhựa có nắp  

xô nhựa có nắp 10L. Xô nhựa PP, thể tích 

10L;  xô Tròn Có Nắp và Quai Xách nhựa 

, không chất độc hại ; Kích thước: 28 x 

26.5 x 24.5  (cm) 

70 Xô nhựa có nắp  

xô nhựa có nắp 20L. Xô Nhựa có nắp PP 

chính phẩm; Sản phẩm có độ bền cao, 

màu xắc lâu phai, không gây tương tác 

hóa học với thực phẩm, thể tích 20L 

71 Xô nhựa có nắp  

Thùng nhựa có nắp 60L. Thùng nhựa 

PP/ABS có nắp; kích thước 49x52cm; thể 

tích 60L 

72 Xô nhựa có nắp  

Nhựa PP bền, dày dặn, chắc chắn, an toàn, 

dung tích 35L. Kích thước 39 x 39 x 41.5 

cm 

         Ghi chú:   

- Nội dung mô tả Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này chỉ 

nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương 

hiệu, ký mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ 

mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của 

hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà 

sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất lượng phù hợp với điều kiện cung cấp của 

nhà thầu. Miễn là nhà thầu chứng minh cho bên mời thầu thấy rằng những thay 

thế đó vẫn đảm bảo “tương đương” hoặc“ưu việt” so với yêu cầu được quy định 

tại Chương V.  

-  Tương đương được hiểu là tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử 

dụng, tiêu chuẩn công nghệ, Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc 

loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với 

hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương hoặc phù hợp của 

hàng hóa dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải có 

bảng dữ liệu dự thầu về mặt kỹ thuật so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, 
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đặc tính sử dụng, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kèm theo để chứng minh 

hàng hóa nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại 

chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. Nếu nhà thầu không có 

tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt hơn thì được xem là không đạt 

về mặt kỹ thuật. 

(Trường hợp nhà thầu chào có Thông số kỹ thuật khác với Thông số kỹ thuật 

nêu tại khoản b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể, Chương V, E-HSMT thì nhà thầu phải 

kèm theo nội dung so sánh thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu với thông 

số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT ; kèm theo phân tích, giải thích và tài liệu chứng 

minh Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu là đáp ứng với yêu cầu E-HSMT) 

BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Thông số kỹ 

thuật theo yêu 

cầu của EHSMT 

Thông số 

kỹ thuật 

của hàng 

hóa dự 

thầu trong 

E-HSDT 

Nhà 

thầu tự 

đánh 

giá 

     

1.3.  Các yêu cầu khác 

- Các yêu cầu khác về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài 

chính và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên quan như vận 

chuyển, bàn giao, kiểm tra, nghiệm thu...cũng như yêu cầu về vật tư thay thế khi 

hỏng hóc và dịch vụ sau bán hàng quy định tại Chương VII - Điều kiện cụ thể của 

hợp đồng. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm. 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa. 

- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm 

thu đưa vào sử dụng. 

- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng 

hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải 

cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử 

nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, 

kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử 

dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài 
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chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này 

thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan. 

- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của giám sát và của 

cơ quan có thẩm quyền về nghiệm thu. 

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không 

đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi 

chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh. 

 


